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Tài liệu tham khảo:

1. Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008
2. Bài giảng Công pháp quốc tế

3. Giáo trình Công pháp quốc tế – ĐH Luật Hà Nội – NXB CAND - năm 2008
1. Khái niệm
Quốc tịch là mối liên hệ pháp lý giữa người dân với một nhà nước nhất định. Mối liên hệ này được biểu hiện ở tổng thể các quyền và nghĩa vụ của người đó được pháp luật của nhà nước quy định và bảo đảm thực hiện. 
Quốc tịch là một hiện tượng pháp lý mang tính chất giai cấp rõ rệt và sâu sắc. Việc quy định một bộ phận dân cư được hưởng chế độ pháp lý nào là hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của giai cấp thống trị.
Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam(
).
2. Đặc điểm của quốc tịch

Quốc tịch có đặc điểm như sau:

· Có tính bền vững và ổn định về không gian và thời gian

· Là cơ sở để xác định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đối với nhà nước cũng như quyền và nghĩa vụ của nhà nước đối với công dân của nhà nước đó. 
· Quốc tịch mang tính nhân thân, có tính chất phi tài sản và không thể chuyển giao cho người khác.
· Quốc tịch vừa mang tính quốc tế, vừa là đối tượng điều chỉnh của pháp luật quốc gia.
3. Xác lập quốc tịch

Quốc tịch phát sinh trên cơ sở chủ quyền của quốc gia. Mỗi nước đều quy định bằng pháp luật nước đó những trường hợp được hưởng quốc tịch cũng như những trường hợp thay đổi và mất quốc tịch.
Trên thế giới hiện nay có những cách thức hưởng quốc tịch sau đây:
· Hưởng quốc tịch theo sự sinh ra
· Hưởng quốc tịch theo sự gia nhập
· Hưởng quốc tịch theo sự lựa chọn quốc tịch
· Hưởng quốc tịch theo sự phục hồi quốc tịch
· Hưởng quốc tịch do được thưởng quốc tịch

3.1. Hưởng quốc tịch theo sự sinh ra

Đây là cách thức hưởng quốc tịch phổ biến nhất, dựa theo 02 nguyên tắc:

· Nguyên tắc huyết thống: đứa trẻ mới sinh ra có quốc tịch theo cha hoặc mẹ chứ không phụ thuộc vào địa điểm được sinh ra. Nguyên tắc huyết thống thể hiện ở Điều 15 và Điều 16 của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008. 

· Nguyên tắc nơi sinh: đứa trẻ sinh ra ở nước nào thì có quốc tịch nước ấy, không phụ thuộc vào quốc tịch của cha mẹ. Trong Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, nguyên tắc này thể hiện ở Điều 17 và Khoản 1 Điều 18.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi xác định quốc tịch theo cách thức này, nguyên tắc “huyết thống” được xét trước nguyên tắc “nơi sinh”:

· Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam(
).

· Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch hoặc có mẹ là công dân Việt Nam còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam(
).

· Quốc tịch Việt Nam của đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam được hưởng quốc tịch theo nguyên tắc “nơi sinh” ở Khoản 1 Điều 18 đương nhiên mất đi nếu tìm được cha hoặc mẹ mà cha mẹ chỉ có quốc tịch nước ngoài(
). 
Nguyên tắc “huyết thống” và nguyên tắc “nơi sinh” khi áp dụng tại các quốc gia khác nhau có thể dẫn đến kết quả trái ngược nhau. Do vậy, trong thực tiễn quốc tế đã xảy ra nhiều trường hợp một đứa trẻ sinh ra hoặc không có quốc tịch hoặc hai quốc tịch. 
3.2. Hưởng quốc tịch theo sự gia nhập

· Do xin vào quốc tịch: một người được nhận quốc tịch của một nhà nước nhất định do việc xin gia nhập quốc tịch của nhà nước đó. Việc nhập quốc tịch được quyết định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trao quốc tịch của nước đó cho một người theo trình tự được pháp luật nước đó quy định. Pháp luật của các nước đều quy định một số điều kiện nhất định đối với người xin gia nhập quốc tịch. 
Đối với Việt Nam, điều kiện để xin gia nhập quốc tịch Việt Nam được quy định tại Điều 19. Hồ sơ được nộp đến Sở Tư pháp nơi cư trú. Sở Tư pháp tiến hành thẩm tra hồ sơ đồng thời đề nghị cơ quan Công an cấp tỉnh xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch. Sở Tư pháp hoàn tất hồ sơ gửi Chủ tịch UBND tỉnh xem xét. Kết luận và đề xuất của Chủ tịch UBND tỉnh được gửi về Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ sẽ có thông báo đến người xin nhập quốc tịch để làm thủ tục xin thôi quốc tịch nước ngoài (trừ trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài hoặc là người không quốc tịch). Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định(
).  

· Do kết hôn với người có quốc tịch khác: Việt Nam không có quy định về nguyên tắc này mà lồng vào nguyên tắc nêu trên, thể hiện tại Điểm a Khoản 2 Điều 19. Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam, nếu muốn nhập quốc tịch Việt Nam phải thỏa mãn các điều kiện do pháp luật quy định và được Chủ tịch nước chấp thuận. Đồng thời, pháp luật Việt Nam quy định việc kết hôn, ly hôn và hủy việc kết hôn trái pháp luật giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài không làm thay đổi quốc tịch Việt Nam của đương sự và con chưa thành niên của họ (nếu có)(
).
Về nguyên tắc này, mỗi nước áp dụng khác nhau. Chẳng hạn, theo pháp luật như pháp luật của Hoa Kỳ và Pháp, một người phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, thì người đó vẫn giữ nguyên quốc tịch. Trong khi đó, pháp luật của Braxin và Anh lại quy định người phụ nữ kết hôn với người nước ngoài đương nhiên mang quốc tịch của người chồng.
· Do người có quốc tịch khác nhận làm con nuôi: việc này được quy định tại Điều 37 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008. Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài là một trong các loại giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam.
3.3. Hưởng quốc tịch theo sự lựa chọn quốc tịch

· Có sự dịch chuyển lãnh thổ

· Khi xuất hiện các điều ước quốc tế liên quan

Lựa chọn quốc tịch là quyền của một người dân được tự do lựa chọn cho mình một quốc tịch (hoặc là giữ nguyên quốc tịch cũ hoặc là lấy quốc tịch của quốc gia khác). Việc lựa chọn quốc tịch cần phải được tiến hành trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với nguyên tắc dân tộc tự quyết và các nguyên tắc cơ bản khác của Luật quốc tế hiện đại.
Trong thực tiễn quan hệ quốc tế có nhiều trường hợp chính phủ các nước ký kết với nhau Hiệp định trao đổi dân cư nhằm di chuyển các bộ phận dân cư nhất định từ nước này sang nước kia và ngược lại. Việc di cư này được tiến hành chủ yếu với những người cùng dân tộc và trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện.
Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 không quy định cụ thể về cách thức này. Căn cứ vào quy định của luật này, chính phủ ký kết hoặc đề xuất việc ký kết, quyết định gia nhập điều ước quốc tế.
3.4. Hưởng quốc tịch theo sự phục hồi

Phục hồi quốc tịch là việc khôi phục lại quốc tịch của một nước cho người đã mất quốc tịch đó. Vấn đề phục hồi quốc tịch thường được đặt ra đối với những người trước đây ra nước ngoài sinh sống nay trở về tổ quốc và những người mất quốc tịch do kết hôn hay ly hôn với người nước ngoài.
Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định các trường hợp được xem xét để trở lại quốc tịch Việt Nam. Chủ tịch nước là người xem xét, ra quyết định. 
3.5. Hưởng quốc tịch do được thưởng quốc tịch

Thưởng quốc tịch là hành vi của cơ quan có thẩm quyền của một nước công nhận người nước ngoài có công trạng lớn đối với nước đó là công dân của nước đó. Việc thưởng quốc tịch phải được sự đồng ý của đương sự.
Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 không quy định về việc được thưởng quốc tịch. Tuy nhiên, luật có quy định người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không cần thỏa mãn đầy đủ các điều kiện nhập tịch(
), đồng thời có quy định về trường hợp đặc biệt không phải thôi quốc tịch nước ngoài(
).
4. Chấm dứt quốc tịch

Chấm dứt quốc tịch có nghĩa là mối liên hệ pháp lý vững chắc, ổn định giữa cá nhân với nhà nước đó bị chấm dứt. Cũng như việc hưởng quốc tịch, việc chấm dứt quốc tịch do pháp luật trong nước quy định.
· Thôi quốc tịch: quốc tịch mất đi khi đương sự xin thôi quốc tịch. Việc mất quốc tịch trong trường hợp này xảy ra hoàn toàn do nguyện vọng của cá nhân người dân. Họ phải làm đơn xin thôi quốc tịch gửi lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi được phép thôi quốc tịch, người đó sẽ không còn là công dân của nước đó nữa.
Công dân Việt Nam có đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài thì có thể được thôi quốc tịch Việt Nam(
). Chủ tịch nước là người có thẩm quyền xem xét, ra quyết định.

· Đương nhiên mất quốc tịch: pháp luật của nhiều nước quy định những trường hợp nhất định làm mất quốc tịch của cá nhân. Những trường hợp đó có thể là gia nhập quốc tịch nước khác, phục vụ trong quân đội nước ngoài hoặc tham gia vào bộ máy nhà nước của nước khác...
Theo Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, các trường hợp đương nhiên mất quốc tịch Việt Nam bao gồm:

· Không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 13 

· Mất quốc tịch Việt Nam đối với trẻ bị bỏ rơi, được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam, đang có quốc tịch Việt Nam theo nguyên tắc nơi sinh, đã tìm thấy cha hoặc mẹ mà cha mẹ chỉ có quốc tịch nước ngoài.
· Mất quốc tịch Việt Nam của trẻ vị thành niên do thay đổi quốc tịch của cha mẹ do nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch(
). Việc cha mẹ bị tước quốc tịch Việt Nam không làm mất quốc tịch Việt Nam của con.
· Mất quốc tịch do bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.
· Bị tước quốc tịch: Pháp luật của nước nào cũng quy định những trường hợp cá nhân bị tước quốc tịch. Tước quốc tịch là biện pháp trừng phạt do nhà nước thi hành đối với đương sự là công dân nước đó khi đương sự không còn xứng đáng với danh hiệu công dân nước mình nữa. Thông thường thì họ phạm những tội có tính chất phản quốc.
Công dân Việt Nam nếu có hành vi gây phương hại nghiêm trọng đến nền độc lập dân tộc, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc đến uy tín của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công dân Việt Nam mà không phải là người xin nhập quốc tịch Việt Nam theo Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam, nếu đang cư trú tại Việt Nam thì không bị tước quốc tịch Việt Nam(
).

Chủ tịch nước là người có thẩm quyền xem xét, ra quyết định tước quốc tịch Việt Nam.
5. Tình trạng nhiều quốc tịch
Thông thường, mỗi người chỉ có một quốc tịch, nhưng trong thực tiễn hiện nay vẫn còn có người hưởng hai quốc tịch hay nhiều hơn. Sở dĩ có hiện tượng như vậy là vì:

· Có sự xung đột pháp luật của các nước về cách thức hưởng và mất quốc tịch
· Khi một người chuyển từ quốc tịch nước này sang quốc tịch nước khác, đã được nhận quốc tịch mới, nhưng chưa thôi quốc tịch cũ.
· Do kết hôn hoặc nhận làm con nuôi. Chẳng hạn, một người phụ nữ Pháp kết hôn với một người có quốc tịch Anh, theo pháp luật nước Pháp thì người đó vẫn giữ nguyên quốc tịch, trong khi đó pháp luật của nước Anh lại quy định người phụ nữ đó đương nhiên mang quốc tịch của người chồng. Trong trường hợp trên, người phụ nữ sẽ rơi vào tình trạng hai quốc tịch.
Như vậy, hai quốc tịch là tình trạng pháp lý của một người cùng một lúc có hai quốc tịch của hai nước. Tình trạng này rất phức tạp. Cả hai nước liên quan đền coi người có hai quốc tịch là công dân nước mình và do vậy có quyền đòi hỏi người đó thực hiện mọi nghĩa vụ công dân của mình. 
Tình trạng hai quốc tịch trái với tính chất duy nhất của chủ quyền quốc gia. Do vậy, pháp luật hầu hết các nước đều không công nhận tình trạng một công dân có hai hay nhiều quốc tịch. 
Trong thực tiễn quốc tế hiện nay, đối với những người có hai quốc tịch, các nước thường áp dụng nguyên tắc quốc tịch hữu hiệu. Theo nguyên tắc này, những người có hai quốc tịch được coi là công dân của nước mà người đó sinh sống nhiều nhất hoặc thực tế gắn bó nhiều nhất.
Hiện nay, do tình trạng không bình thường của vấn đề hai quốc tịch, nhiều nước đã ký kết các điều ước quốc tế song phương hay đa phương để ngăn ngừa, giảm bớt hoặc xóa bỏ những trường hợp hai quốc tịch. Theo đó, những người có hai quốc tịch có quyền tự do chọn lựa quốc tịch của một trong hai nước ký kết. Những người có hai quốc tịch mà chưa lựa chọn cho mình một quốc tịch nào thì được coi là công dân của nước mà người đó cư trú thường xuyên (nguyên tắc quốc tịch hữu hiệu).
Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 vẫn theo nguyên tắc một quốc tịch. Nhà nước Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam (
), trừ một số trường hợp đặc biệt được quyền có hai quốc tịch có công lao đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, bảo đảm lợi ích cho Nhà nước Việt Nam…
Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn những trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài, có quốc tịch nước khác mà vẫn chưa mất quốc tịch Việt Nam. Vấn đề phát sinh từ tình trạng công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài được giải quyết theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trường hợp chưa có điều ước quốc tế thì được giải quyết theo tập quán và thông lệ quốc tế(
).
Nhận xét:

Việc xác lập mối quan hệ quốc tịch giữa cá nhân với nhà nước có ý nghĩa pháp lý quan trọng. Quốc tịch là căn cứ thể hiện sự quy thuộc của một cá nhân về một nhà nước nhất định. Sự quy thuộc này đối với cá nhân đồng nghĩa với việc người đó nhận được các quyền lợi mà nhà nước và pháp luật nước này đảm bảo cho họ được thụ hưởng, đồng thời xác định trách nhiệm nghĩa vụ của nhà nước đó đối với việc bảo vệ quyền lợi cho cá nhân trong mối quan hệ cộng đồng dân cư của quốc gia mà họ là công dân, cũng như trong quan hệ quốc tế mà người đó tham gia nhân danh chính cá nhân họ. 

Về phía nhà nước, xác lập quốc tịch có ý nghĩa thực hiện chủ quyền quốc gia đối với dân cư, bởi về pháp lý, quốc tịch là căn cứ xác định giới hạn thẩm quyền tài phán của một quốc gia trong các mối quan hệ pháp luật quốc tế. Tình trạng nhiều quốc tịch "có hay không" việc dẫn tới vi phạm nguyên tắc chủ quyền tuyệt đối của quốc gia với công dân và vấn đề quản lý công dân sẽ như thế nào giữa các quốc gia quả là một vấn đề phức tạp mà các quốc gia trên thế giới đang tìm cách giải quyết hữu hiệu. 

� Điều 1 – Quốc tịch Việt Nam - Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008


� Điều 15 – Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là công dân Việt Nam – Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008


� Khoản 1 – Điều 16 – Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam – Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008


� Khoản 2 – Điều 18 – Quốc tịch của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam – Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008


� Điều 21 - Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam – Luật quốc tịch VN năm 2008


� Điều 9 - Giữ quốc tịch khi kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật – Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008


� Điểm b – Khoản 2 – Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008


� Khoản 3 – Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008


� Khoản 1 – Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008


� Điều 35 – Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008


� Điều 31– Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008


� Điều 4 – Nguyên tắc quốc tịch – Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008


� Khoản 1 – Điều 12. Giải quyết vấn đề phát sinh từ tình trạng công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài – Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008
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